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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 -TOÁN 6
Bài 1:  ( 2 điểm)
   Tính hợp lý nếu có thể) 
 

a. 4.5eq \l(\o\ac(3, )) - 3eq \l(\o\ac(4, )) : 3eq \l(\o\ac(2, ))        

b.   35 . 63  +  36 . 35  +35
Bài 2:  ( 1,5 điểm) 
Tìm x biết:  
                                  a) 12(x – 1) : 3 = 72     

                                  b) 48 – 
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-

 = 2.

Bài 3: ( 2 điểm)  
 Một đội thanh niên tình nguyện làm công tác cứu trợ các vùng bị thiên tai gồm có 120 nam và 150 nữ. Người ta muốn chia đội thành nhiều tổ sao cho mỗi tổ có số nam và số nữ bằng nhau. Hỏi:

a) Có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu tổ?

b) Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ?
Bài 4: ( 4 điểm)  
Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, sao cho OB = 3cm, OA = 12cm.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? 

     Tính độ dài đoạn thẳng AB?

b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OB. Tính độ dài đoạn thẳng OM?

c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OM không? Vì sao?

Bài 5 : ( 0,5 điểm)
 Chứng tỏ rằng:  4n+ 1 và  6n + 1 (n( N) là hai số nguyên tố cùng nhau

ĐÁP ÁN

Bài 1: Tính (2 điểm) 
 
a. 4.5eq \l(\o\ac(3, ))  - 3eq \l(\o\ac(4, )) : 3eq \l(\o\ac(2, ))  = 4.125 - 3eq \l(\o\ac(2, ))  = 500 - 9 = 401


(1điểm)

 
b. 35.63 + 36.35 + 35 = 35.(63 + 36 + 1) = 35.100 =3500 (1 điểm)

(Nếu học sinh không tính hợp lý mà vẫn tính đúng kết quả thì cho 0,5 điểm)

Bài 2: 








(1,5 điểm)   
Tìm x ( Z biết:

a. 12(x - 1). 3
= 72

12(x - 1)
= 72:3

12(x - 1)
= 24

x - 1        
= 24:12

x - 1

= 2

x


= 2+1

x


= 3  



 (1 điểm)

b. 48 – 
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= 48 - 2


[image: image4.wmf] x1

-



= 46 ( x - 1 = ( 46

- Khi
x - 1
= 46


x
= 46 + 1


x
= 47

- Khi
x-1
= -46


x
= (-46) + 1


x
= -45

Vậy x ( {47; - 45}  






(0,5 điểm)

Bài 3: 








(2 điểm)

a, Gọi số tổ nhiều nhất có thể chia ra là a (tổ), a ( Neq \l(\o\ac(*, )) 

Để số nam và số nữa được chia đều ở mỗi tổ thì   

120 ( a

150 ( a

a nhiều nhất

( a = ƯCLN (120,150)






(1 điểm)
120 = 2eq \l(\o\ac(3, )) .3.5

150 = 2.3.5eq \l(\o\ac(2, ))    

( ƯCLN (120,150) = 2.3.5 = 30




(0,5 điểm)

( a = 30, có thể chia nhiều nhất 30 tổ
b , Lúc đó mỗi tổ có :
120 : 30 = 4 (nam)

150 : 30 = 5 (nữ)







(0,5 điểm) ,
Bài 4:
(4 điểm)
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(vẽ hình đúng 0,25 điểm)
a. Trên Ox có: OA = 3 cm; OB = 12 cm

( OA < OB ( A nằm giữa O và B



(0,5 điểm)

( OA + AB
= OB


3 + AB
= 12 

( AB

= 12 - 3 = 9 (cm)




(0,25 điểm)

b. Vì M là trung điểm của OB (
OM = eq \s\don1(\f(1,2)) OB

OM = eq \s\don1(\f(1,2)) . 12 = 6 (cm)
(0,5 điểm)
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c. Trên Ox : OA = 3 cm; OM = 6cm

( OA < OM ( Điểm A nằm giữa 2 điểm O và M

( OA + AM 
= OB


3+ AM
= 6

( AM = 6 - 3 = 3 (cm)





(0,5 điểm)

Vì điểm A nằm giữa O và M và OA = AM = 3 (cm) 

( A là trung điểm của OM





(0,5 điểm)

Bài 5:
Gọi ƯCLN (4n + 1 và 6n + 1) = d ( Neq \l(\o\ac(*, ))
( 4n + 1 ( d ( 3.(4n + 1) ( d ( 12n + 3 ( d (1)

Và 6n + 1 ( d ( 2(6n + 1) ( d ( 12n + 2 ( d (2)


(0,25 điểm)

Từ (1) và (2) ( 1 ( d ( d = 1

Vậy 4n + 1 và 6n + 1 là hai số nguyên tố cùng nhau 

(0,25 điểm)
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